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DỰ THẢO THẨM ĐỊNH 
 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định  

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao;  

quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo 

________________________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 5 năm 2019  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực du lịch  

1. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau: 

“Điều 2a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là 01 năm. 

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính như 

sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 

Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; 

b)  Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại khoản 

4 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành 

công vụ phát hiện hành vi vi phạm; 

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do 

người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành chính chuyển dến thì thời hiệu xử 

phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm b khoản này tính 

đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
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3. Các hành vi vi phạm hành chính được xác định là đã kết thúc và thời 

điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau: 

a) Hành vi không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh 

thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông 

tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành của đại lý lữ hành, thời điểm kết thúc 

hành vi là thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động; 

b) Hành vi không thông báo hoạt động hoặc thông báo hoạt động không 

đúng thời hạn của cơ sở lưu trú du lịch, thời điểm kết thúc hành vi là thời điểm 

15 ngày trước ngày cơ sở bắt đầu hoạt động; 

c) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này mà người có hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết 

thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính. 

4.  Các hành vi vi phạm hành chính về du lịch quy định tại Nghị định này 

mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Đều này được xác định là hành 

vi vi phạm đang được thực hiện. 

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan 

có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời 

điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.” 

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 10 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau: 

“9. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại 

khoản 7 Điều này.” 

b) Bổ sung khoản 10 như sau:  

“10. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định 

tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Thẩm quyền của Thanh tra 

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

1.000.000 đồng. 
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2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn;  

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.   

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

70.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này. 

4. Chánh Thanh tra bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn;  

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau: 

“Điều 20. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

10.000.000 đồng. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Thẩm quyền của Quản lý thị trường 

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc 

Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng. 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này. 

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ 

quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;  
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d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này. 

4. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;  

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 

“Điều 22. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng 

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều 

này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

10.000.000 đồng. 

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

20.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 
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5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này. 

6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn 

biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư 

lệnh Bộ đội biên phòng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau: 

“Điều 23. Thẩm quyền của Cảnh sát biển 

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng. 

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát 

biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 
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c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

20.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, 

Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

30.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này; 

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật 

thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

“Điều 24. Thẩm quyền của Công an nhân dân 

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 
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2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội 

trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an 

cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, 

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

5.000.000 đồng. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An 

ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; 

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính 

trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng 

phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát giao 

thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng 

cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng 

phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 

trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 

Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng 

phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, 

Thủy đoàn trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

20.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này. 

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh 

tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 

thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục 

trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An 

ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục 

An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này.” 

9. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 25 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:  

“3. Người có thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 

3, điểm c khoản 4 Điều 6; điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 10; khoản 1, điểm a khoản 

3, điểm h khoản 4 Điều 13 theo thẩm quyền quy định tại Điều 21 Nghị định này và 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 5, 6 

và 7 Điều 6; khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, điểm b và c khoản 6, các 

khoản 7, 8 và 9 Điều 9; Điều 14; các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15; Điều 17 theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 22 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao”.  
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 5 năm 2019  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thể thao  

1. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau: 

“Điều 2a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao là 01 

năm. 

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính như 

sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 

Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; 

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại khoản 

4 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành 

công vụ phát hiện hành vi vi phạm; 

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do 

người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử 

phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm b khoản này tính 

đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính được xác định là đã kết thúc và thời 

điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau: 

a) Hành vi báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

việc tổ chức giải thi đấu thể thao thiếu một trong nững nội dung về tên giải, thời 

gian, địa điểm, trương trình thi đấu, điều kiện an ninh, trật tự, y tế, trang thiệt bị 

kĩ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức giải thi đấu, thời điểm kết thúc hành vi là thời 

điểm 15 ngày trước ngày tổ chức giải thi đấu; 

b) Hành vi không báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về việc tổ chức, kết quả giải thi đấu, thời điểm kết thúc hành vi là thời 

điểm 10 ngày sau ngày kết thúc giải thi đấu; 

c) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a, b và c 

khoản này mà người có hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết 

thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính. 

4.  Các hành vi vi phạm hành chính về thể thao quy định tại Nghị định này 

mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Đều này được xác định là hành 

vi vi phạm đang được thực hiện. 

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan 

có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời 

điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.” 
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2. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 

“Điều 22. Thẩm quyền của Thanh tra 

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

1.000.000 đồng. 

2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn;  

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.   

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

70.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này. 

4. Chánh Thanh tra bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục quản lý dược, 

Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Cục trưởng Cục Y tế dự phòng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn;  

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 
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đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau: 

“Điều 23. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

10.000.000 đồng. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

“Điều 24. Thẩm quyền của Công an nhân dân 

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội 

trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 
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3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an 

cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, 

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

5.000.000 đồng. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An 

ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; 

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính 

trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng 

phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao 

thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng 

cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng 

phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 

trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 

Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng 

phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, 

Thủy đoàn trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 

động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

20.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 
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đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này. 

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh 

tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều 

tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 

thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục 

trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An 

ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục 

An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ 

động có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau: 

“Điều 25. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng 

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều 

này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

10.000.000 đồng. 

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

20.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 

5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này. 

6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn 

biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư 

lệnh Bộ đội biên phòng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định 

này.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 như sau: 

“Điều 26. Thẩm quyền của Cảnh sát biển 

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng. 

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát 

biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

20.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, 

Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

30.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này; 

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật 

thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này. 

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 4 Nghị định này.”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-

CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
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hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 

10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo  

1. Bổ sung Điều 3a  vào sau Điều 3 như sau: 

“Điều 3a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên 

quan  là 02 năm. 

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính như 

sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 

Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; 

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại khoản 

4 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành 

công vụ phát hiện hành vi vi phạm; 

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do 

người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử 

phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm b khoản này tính 

đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính được xác định là đã kết thúc và thời 

điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau: 

a) Hành vi không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đại diện tập thể 

quyền tác giả, quyền liên quan cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời điểm 

kết thúc hành vi  khi tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực 

hiện xong hành vi sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động; cơ chế quản lý 

tài chính; thay đổi nhân sự lãnh đạo; tham gia các tổ chức quốc tế; các hoạt động 

đối ngoại khác; biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi 

vật chất; chương trình kế hoạch dài hạn và hàng năm; tình hình hoạt động, ký 

hợp đồng ủy quyền, hợp đồng cấp phép sử dụng; hoạt động thu, mức thu, 

phương thức phân phối, cách thức thực hiện việc phân chia tiền nhuận bút, thù 

lao, quyền lợi vật chất; các hoạt động liên quan khác; 

b) Trường hợp hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản này 

mà người có hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết thúc hành 

vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi 

phạm hành chính. 
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4. Các hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan quy 

định tại Nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Đều 

này được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện. 

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan 

có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời 

điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau: 

“Điều 37. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

10.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ và điểm 

e khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 3 Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị 

định này.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau: 

“Điều 38. Thẩm quyền của Thanh tra 

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành đang thi hành công vụ có quyền: 

a)  Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

1.000.000 đồng; 
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c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, 

Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Chánh Thanh tra Cục hàng hải 

Việt Nam có quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;  

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

100.000.000 đồng; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị 

định này.   

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 175.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

350.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị 

định này. 

4. Chánh Thanh tra bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng 

Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng 

Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, 

Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành có quyền: 

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;  

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị 

định này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau: 

“Điều 39. Thẩm quyền của Công an nhân dân 

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền 

đến 500.000 đồng. 

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội 

trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 

1.500.000 đồng. 
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3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an 

cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, 

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền: 

a) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không quá 5.000.000 

đồng. 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An 

ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông;  

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội 

bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, 

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh 

sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng 

Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, 

Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng 

phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, 

Thủy đoàn trưởng có quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị 

định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị 

định này. 
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6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh 

tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều 

tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 

thông, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền: 

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị 

định này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 40a như sau: 

“Điều 40a. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng 

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền 

đến 500.000 đồng. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều 

này có quyền phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc 

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: 

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

20.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị 

định này. 

5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có 

quyền: 
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a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

200.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị 

định này. 

6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn 

biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh 

Bộ đội biên phòng có quyền: 

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị 

định này.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 40b như sau:  

“Điều 40b. Thẩm quyền của Cảnh sát biển 

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền 

đến 1.500.000 đồng. 

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 

5.000.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát 

biển có quyền: 

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.  

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 

Nghị định này. 

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, 

Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 



23 

 

  

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

100.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 

Nghị định này. 

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật 

thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 

Nghị định này. 

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 

Nghị định này.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 40c như sau:  

“Điều 40c. Thẩm quyền của Hải quan 

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 

500.000 đồng. 

2. Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan; Tổ trưởng thuộc Đội 

Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 

5.000.000 đồng. 

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Đội trưởng Đội 

kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội 

trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông 

quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan có quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
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b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g 

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 3 Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau 

thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g 

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 3 Nghị định này. 

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: 

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g 

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 3 Nghị định này.” 

8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 40d như sau:  

“Điều 40d. Thẩm quyền của Quản lý thị trường 

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 

500.000 đồng. 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc 

Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

50.000.000 đồng. 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, e và g 

khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 3 Nghị định này. 

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ 

quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;  
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c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định 

này. 

4. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;  

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định 

này.” 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo  

1. Bổ sung Điều 3a  vào sau Điều 3 như sau: 

“Điều 3a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về văn hóa và quảng cáo là 01 

năm. 

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính như 

sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 

Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; 

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại khoản 

4 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành 

công vụ phát hiện hành vi vi phạm; 

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do 

người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử 

phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm b khoản này tính 

đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính được xác định là đã kết thúc và thời 

điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau: 

a) Hành vi sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy 

phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim; văn 

bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; văn bản chấp thuận tổ chức thi, 

liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; văn bản xác nhận dự thi người đẹp, 

người mẫu ở nước ngoài; giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường; giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, 

anh hùng dân tộc, lãnh tụ; giấy phép tổ chức triển lãm; giấy phép triển lãm mỹ 

thuật; giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; văn bản chấp thuận tổ 

chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật; giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh; 



26 

 

  

giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh giám định cổ vật; chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích; giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động, giấy phép thành lập và 

hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;  hành vi tẩy xóa, sửa đổi 

nhãn kiểm soát dán trên băng, đĩa phim nếu không xác định được ngày sửa chữa, 

tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung thì thời điểm chấm dứt hành vi vi 

phạm là ngày phát hiện hành vi vi phạm. 

b) Hành vi không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm 

định phim, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim; không tổ chức đấu thầu đối 

với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định; 

c) Hành vi tại khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, khoản 3, các điểm a, b, 

c, d, đ và e khoản 4, khoản 5 Điều 8; 

d) Hành vi tại khoản 5, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 6,  khoản 7, 

khoản 8  Điều 11; điểm a khoản 2, các khoản 5, 6 và 7 Điều 12; điểm a khoản 3 

Điều 12; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2,  điểm đ khoản 4, điểm a khoản 3, 

điểm a, điểm b khoản 4, điểm e khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 17; điểm a và 

điểm b khoản 3, khoản 4, điểm a và điểm b khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 18; 

điểm a và điểm b khoản , các khoản 4, 5 và 6 Điều 19 đã diễn ra mà không xác 

định được thời điểm kết thúc hành vi thì ngày phát hiện ra hành vi là ngày kết 

thúc hành vi đó; 

đ) Hành vi cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 tuổi; 

e) Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, tổ chức các hình thức 

vui chơi giải trí, hành vi kinh doanh trò chơi điện từ ngoài khoảng thời gian 

được phép theo quy định; 

4. Các hành vi vi phạm hành chính về văn hóa và quảng cáo quy định tại 

Nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được 

xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện. 

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan 

có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời 

điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 38 như sau: 

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thông tin liên hệ đến Bộ 

Thông tin và Truyền thông về những nội dung theo quy định của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; 

b) Không báo cáo theo quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo 

xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông.” 
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3. Sửa đổi, bổ sung Điều 64 như sau:  

“Điều 64. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 10.000.000 đồng; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và 

đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 65 như sau:  

“Điều 65. Thẩm quyền của Thanh tra 

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 
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c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 1.000.000 đồng; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và đ 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở; 

Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Chánh Thanh tra Cục Hàng không 

Việt Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, 

Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật 

vùng thuộc Cục Thú y, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc 

Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 

Chi cục trưởng Chi cục về trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy 

sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, phòng, 

chống thiên tai, lâm nghiệp, phát triển nông thôn  thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực có quyền:    

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hoá; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn;  

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 50.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 100.000.000 đồng trong lĩnh vực 

quảng cáo; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.   

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền: 

 a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hoá; phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá quá 70.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 140.000.000 đồng trong lĩnh 

vực quảng cáo; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này. 
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4. Chánh Thanh tra bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất 

đai, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa 

Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Thú y, Cục 

trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Chăn 

nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục trưởng 

Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát 

thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng 

Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục 

Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng 

Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn;  

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị 

định này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 66 như sau:  

“Điều 66. Thẩm quyền của Công an nhân dân 

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội 

trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an 

cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, 

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 5.000.000 đồng; 
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d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và đ 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh 

gồm: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao 

thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng 

An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng an ninh 

đối ngoại, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 

Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 

20.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá quá 20.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 40.000.000 đồng trong lĩnh 

vực quảng cáo; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, đ và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 

50.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, i và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Cục trưởng Cục An ninh chính trị 

nội bộ; Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao; Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động  

có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 

100.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, i và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 67 như sau:  

“Điều 67. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng 

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều 

này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hoá; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 

10.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 20.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm đ 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.” 

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá quá 20.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 40.000.000 đồng trong lĩnh 

vực quảng cáo; 



32 

 

  

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hoá; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá quá 

50.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 100.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, i và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 

biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có qu Chỉ huy trưởng Bộ 

đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục 

Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, i và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 68 như sau:  

“Điều 68. Thẩm quyền của Cảnh sát biển 

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quảng cáo. 

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quảng cáo. 

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát 

biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm đ 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá quá 20.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 40.000.000 đồng trong lĩnh 

vực quảng cáo; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, 

Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá quá 30.000.000 trong lĩnh vực văn hoá; 60.000.000 đồng trong lĩnh 

vực quảng cáo; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật 

thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, đ và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.” 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 như sau:  

“Điều 69. Thẩm quyền của Hải quan  

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan; Tổ trưởng thuộc Đội 

Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau 

thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Đội trưởng Đội điều tra hình sự, Đội trưởng Đội 

kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội 

trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông 

quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
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c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 50.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, i và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

4. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau 

thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, i và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.   

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, i và k 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.”   

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 70 như sau:  

“Điều 70. Thẩm quyền của Quản lý thị trường 

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc 

Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 50.000.000 đồng. 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, i 

và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
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3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ 

quản lý thị trường thuộc Tổng clục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, 

i  và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, i 

và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.” 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 như sau: 

“Điều 71. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt đối với các hành vi vi phạm 

hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này. 

2. Công an nhân dân  xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại chương II và Chương III, trừ những hành vi quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 6; điểm c khoản 3, điểm g khoản 4, các điểm b, c và d khoản 5 Điều 17; 

điểm b khoản 6 Điều 18; khoản 2, điểm b và điểm c khoản 5, điểm b khoản 6 

Điều 20; khoản 5 Điều 34; điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 50; điểm a và điểm 

c khoản 3, khoản 4 Điều 51; điểm a và điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 52; điểm a 

và điểm c khoản 2 Điều 54; khoản 1 và khoản 2 Điều 55; khoản 1 Điều 57; 

khoản 1 Điều 58; khoản 1 và khoản 2 Điều 59; Điều 60; khoản 1 Điều 61 Nghị 

định này.  

3. Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 12; Điều 13; 

điểm c khoản 5, điểm e khoản 6 Điều 15; Điều 16; điểm b khoản 3, điểm a 

khoản 5 Điều 18; điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 19; khoản 1, điểm a 

khoản 4 và điểm đ khoản 7 Điều 20; điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24; 
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các Điều 25, 31 và 33; các điểm a, b và c khoản 2, các khoản 3, 4 và 6 Điều 34; 

điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35; Điều 36 và Điều 43 Nghị định này. 

4. Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định 

tại điểm b khoản 5 Điều 9; điểm b khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 1 Điều 14; 

điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 16; điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5, điểm c 

khoản 6  Điều 18; điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 19; khoản 1 và điểm 

a và điểm đ khoản 7 Điều 20; Điều 24; Điều 25; Điều 33; điểm a và điểm c 

khoản 2, các khoản 3, 4 và 6 Điều 34; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35 và 

Điều 36 Nghị định này. 

5. Hải quan xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 18; điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 

Điều 19; điểm đ khoản 7 Điều 20 Nghị định này. 

6. Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại Điều 7; khoản 4 và khoản 5 Điều 9; Điều 13; các khoản 5, 6, 7 và 8 

Điều 15; khoản 2 Điều 16; điểm c khoản 6 Điều 18; điểm đ khoản 7 Điều 20; 

khoản 5 Điều 21; các Điều 31, 33 và 34; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35; 

Điều 36; Điều 48 và Mục 4 Chương III Nghị định này.  

7. Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với 

các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định 

này. 

8. Thanh tra Thông tin và Truyền thông xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 8; Mục 1, Mục 2 

và Mục 4 Chương III Nghị định này. 

9. Thanh tra Y tế xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại Mục 1 Chương III; các Điều 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 và 56 Nghị định 

này. 

10. Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm hành chính quy định tại Mục 1 Chương III; hành vi quảng cáo 

trên bảng, băng-rôn không tuân theo quy định về khu vực đê điều tại điểm c 

khoản 3 Điều 42; các Điều 49, 57, 58, 59, 60, 61 và 62 Nghị định này. 

11. Thanh tra Xây dựng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính 

quy định tại điểm b và điểm c khoản 5 Điều 17 Nghị định này. 

 12. Thanh tra Giao thông vận tải xử phạt đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ 

các sản phẩm quảng cáo trên cột tín hiệu giao thông tại khoản 1, hành vi quảng 

cáo làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại điểm b khoản 2 Điều 34; 

hành vi quảng cáo trên bảng, băng - rôn không tuân theo quy định về khu vực 

hành lang an toàn giao thông; che khuất đèn tín hiệu giao thông; chăng ngang 

đường giao thông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42; Điều 43; khoản 2 Điều 

44; khoản 2 Điều 46 và điểm b khoản 3 Điều 48 Nghị định này. 
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13. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt đối với các hành 

vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 8; điểm a khoản 5 Điều 11; 

Điều 32; điểm c khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 34; điểm d khoản 2 Điều 50 Nghị 

định này. 

14. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 7 Điều 20 Nghị định này.” 

Điều 5.  Bãi bỏ quy định của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP và Nghị 

định số 131/2013/NĐ-CP, thay thế, bổ sung cụm từ tại Nghị định số 

38/2021/NĐ-CP 

1.  Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP. 

2. Bãi bỏ cụm từ “khoản 1” tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 

131/2013/NĐ-CP. 

3. Thay thế, bổ sung cụm từ tại Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  và Nghị 

định số 38/2021/NĐ-CP như sau: 

a) Bổ sung cụm từ “các điểm a, b, c, d, đ, e và g” trước cụm từ “khoản 4” 

tại khoản 8 Điều 13 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP; 

b) Thay cụm từ “thực phẩm bảo vệ chức năng trên báo in, báo nói, báo 

hình, báo điện tử” bằng cụm từ “thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định” tại 

khoản 1 Điều 52 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP; 

c) Bổ sung cụm từ “ trừ thực phẩm bảo vệ sức khỏe” sau cụm từ “thực 

phẩm chức năng” tại điểm b khoản 2 Điều 52 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.  

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có 

liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Điều 7. Hiệu lực của Nghị định 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

2. Quy định chuyển tiếp 

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo xảy ra trước khi Nghị định 

này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết mà 

Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm 

pháp lý nhẹ hơn thì áp dụng quy định của Nghị định này. 

b) Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã 

được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, 

tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị 
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định số 45/2019/NĐ-CP, Nghị định số 46/2019/NĐ-CP, Nghị định số 131/2013/NĐ-

CP, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP./. 
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